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NGHỊ QUYẾT
QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP THÔI VIỆC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 22
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;
Qua xem xét Tờ trình số 117/TTr-UBND ngày 30 tháng 09 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh kèm theo dự thảo Nghị quyết về chế độ trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc đối với cán bộ chuyên trách, công chức xã, phường, thị trấn không đủ chuẩn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Báo cáo thẩm tra số 125/BC-HĐND ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quy định mức trợ cấp thôi việc đối với cán bộ, công chức cấp xã không đạt tiêu chuẩn, cụ thể như sau:
1. Đối tượng được hưởng trợ cấp thôi việc
- Cán bộ chuyên trách, công chức không đạt tiêu chuẩn theo Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Bộ Nội vụ.
- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2005 - 2010 (không phải là cán bộ chuyên trách và công chức), không đủ điều kiện để tái cử nhiệm kỳ 2010 - 2015 và không có vị trí phù hợp để bố trí công tác.
2. Mức trợ cấp
2.1. Cán bộ, công chức không đạt tiêu chuẩn, có đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội trở lên, từ đủ 55 tuổi đến dưới 60 tuổi đối với nam; từ đủ 50 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nữ, nếu có đơn tự nguyện thôi việc về hưu trước tuổi thì được hưởng trợ cấp như sau:
a) 03 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm về hưu trước tuổi.
b) 05 tháng tiền lương hiện hưởng cho 20 năm đầu công tác có đóng Bảo hiểm xã hội; từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng Bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương hiện hưởng.
c) 01 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khu phố.
2.2. Cán bộ, công chức không đạt tiêu chuẩn, dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ không thuộc đối tượng quy định tại mục 2.1 khoản 2 Điều này, nếu có đơn tự nguyện thôi việc thì được hưởng trợ cấp như sau:
a) 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng Bảo hiểm xã hội.
b) 01 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khu phố.
2.3. Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2005 - 2010 (không phải là cán bộ chuyên trách, công chức), không đủ điều kiện để tái cử nhiệm kỳ 2010 - 2015 và không có vị trí phù hợp để bố trí công tác, nếu có đơn tự nguyện thôi việc thì được trợ cấp 1,5 tháng phụ cấp chức danh không chuyên trách hiện hưởng cho mỗi năm công tác.
2.4. Cán bộ, công chức không đạt tiêu chuẩn có đủ 60 tuổi đối với nam, đủ 55 tuổi đối với nữ, nếu thời gian đóng Bảo hiểm xã hội từ đủ 19 năm 06 tháng đến dưới 20 năm thì giải quyết cho nghỉ hưu và được hưởng trợ cấp như sau:
a) 06 tháng đóng Bảo hiểm xã hội và 06 tháng đóng Bảo hiểm y tế.
b) 01 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khu phố.
3. Thời điểm bắt đầu tính trợ cấp là ngày cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cho thôi việc.
4. Tuổi của cán bộ, công chức được xác định dựa vào ngày, tháng, năm sinh ghi trong hồ sơ cán bộ, công chức. Nếu hồ sơ không ghi rõ ngày tháng sinh thì xác định ngày tháng sinh theo Thông tư 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 06 năm 2008 của Bộ Tư pháp. Nếu tuổi có số tháng lẻ thì dưới 06 tháng không tính, từ 06 tháng (180 ngày) trở lên tính 01 năm tuổi. Nếu tháng có số ngày lẻ thì dưới 15 ngày không tính, từ 15 ngày trở lên tính 01 tháng.
5. Tiền lương tháng để tính trợ cấp bao gồm mức lương chức vụ hoặc mức lương theo ngạch, bậc; các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và mức chênh lệch bảo lưu lương (nếu có). Phụ cấp chức danh không chuyên trách bao gồm phụ cấp chức danh không chuyên trách và các loại phụ cấp khác (nếu có).
6. Thời gian về hưu trước tuổi, thời gian công tác (bao gồm có đóng bảo hiểm xã hội và không đóng bảo hiểm xã hội), nếu có tháng lẻ thì tính như sau:
a) Dưới 03 tháng thì không tính.
b) Từ đủ 03 tháng đến đủ 06 tháng thì tính bằng 1/2 năm.
c) Từ trên 06 tháng đến 12 tháng thì tính bằng 01 năm.
7. Kinh phí trợ cấp do ngân sách tỉnh chi trả.
Thời gian thực hiện: từ ngày Nghị quyết có hiệu lực cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2011.
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết.
Giao Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VII, kỳ họp thứ 22 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ này thông qua./.
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